Mẫu 1e, Phụ lục II
	BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1e
Cấp mới             Sửa đổi, bổ sung  cho giấy phép số .........
Tờ số: ……………/ tổng số tờ củaBản khai thông số kỹ thuật, khai thác: …………..

	I. GIẤY PHÉP VIỄN THÔNG (nếu có)
	Số 
	
	Ngày cấp
	

	
	Cơ quan cấp
	

	
	Thời hạn sử dụng
	từ ngày                           đến ngày

	II. THÔNG SỐ CỦA TRẠM
	TRẠM “THỨ NHẤT”
	TRẠM “THỨ HAI”

	1. Hô hiệu (tên/mã trạm)                                                     
	
	

	2. Kinh độ 
	
	

	3. Vĩ độ  
	
	

	4. Cự ly tuyến (km)
	
	

	5. Địa điểm đặt

	Số nhà, đường phố (thôn xóm)
	
	

	Phường/xã
	
	

	Quận/huyện
	
	

	Tỉnh/thành phố
	
	

	III. CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ  THUẬT

	1.Tên thiết bị                                                                
	
	

	2. Hãng sản xuất
	
	

	3. Dải tần số thu (MHz)
	
	

	4. Dải tần số phát (MHz)
	
	

	5. Tần số phát đề nghị (MHz)
	
	

	6. Băng thông (MHz) 
	
	

	7. Công suất phát (dBm)
	
	

	8. Kiểu điều chế
	
	

	9. Tốc độ truyền dẫn tối thiểu (Mbit/s) (nếu có)
	
	

	10. Hệ số tạp âm (dB) (nếu có)
	
	

	11. Độ nhạy máy thu (dBm) (nếu có)
	
	

	12. Suy hao Tx (dB) (nếu có)
	
	

	13.Fade margin (dB) (nếu có)
	
	

	IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĂNG-TEN

	1.Tên ăng-ten
	
	

	2. Hãng sản xuất
	
	

	3.Hướng tính
	
	

	4. Kích thước
	
	

	5. Độ cao so với mặt đất (m)
	
	

	6. Phân cực (tuyến tính, tròn, v.v.)
	
	

	7. Hệ số khuếch đại (dBi)
	
	

	V. THỜI HẠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
	 1 năm              2 năm            3 năm      Khác:………………      

	VI. THÔNG TIN BỔ SUNG (nếucó)
	





[bookmark: _GoBack]
